
         

 

BẢNG QUY MÔ VÀ YÊU CẦU CHI TIẾT HÀNG HÓA CUNG CẤP 
(Kèm thông báo mời chào giá số......../TB-CHKQTCR ngày....tháng....năm 2023) 

1. QUY MÔ HÀNG HÓA 

STT Hàng hóa Chủng loại 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Máy bộ đàm cầm tay kỹ 

thuật số. 
Motorola Bộ 20 

Mới 100% chưa 
qua sử dụng, hàng 

chính hãng 
Motorola 

 
2. YÊU CẦU CHI TIẾT 
 

STT Thông tin thiết bị 

 

Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Motorola, công nghệ TETRA, băng tần 
350-470MHz, công suất 1.8W. 
Phụ kiện kèm theo gồm: 
- 01 Anten 
- 01 Lẫy cài lưng 
- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
- 02 Pin sạc Li-ion 2150 – 2200mAh 

 -     01 Bộ sạc bàn 
1.1 Thông số chung  

 Công nghệ TETRA 

 
Máy bộ đàm cầm tay được chào có kích 
thước nhỏ gọn, trọng lượng 280 gram 
(Không bao gồm pin) 

Có 

1.2 Màn hình hiển thị  

 
Màn hình màu LCD nhìn được dưới ánh 
sáng mặt trời 

Có 

 

Hiển thị trên màn hình các thông tin bao 
gồm: 
- Độ mạnh yếu của tín hiệu thu, của 

nguồn pin 
- Báo hiệu khi ra khỏi vùng phủ sóng 

Có 

1.3 Giao diện người dùng  
 Núm điều chỉnh âm lượng và chuyển nhóm Riêng biệt từng núm 

 
Có bàn phím đầy đủ các phím số và phím 
chức năng 

Có 



         

 

 

Thiết bị đầu cuối có nút bấm riêng cho phép 
thực hiện chế độ gọi trực tiếp, có hỗ trợ các 
tính năng: 
- Gia nhập cuộc gọi muộn 
- Hiển thị số máy gọi đến 
- Gọi khẩn cấp trong chế độ gọi trực tiếp 

Có 

1.4 Thông số RF  
 Băng tần hoạt động 350 - 470 MHz 
 Công suất phát Power Class 3L (1.8W) 
 Loại khối thu A và B 

 Độ nhạy thu 

+ Độ nhạy thu tĩnh: -116dBm (tối 
thiểu),  
-118 dBm (điển hình) 
+ Độ nhạy thu động: -107dBm 
(tối thiểu),  
-109 dBm (điển hình) 

1.5 Thông số pin và loa  

 Dung lượng và loại Pin 
Dung lượng pin 2150 - 2200mAh, 
loại Pin Lithium-ion. 

 Công suất loa Trung bình 2W (Cực đại 4W) 
1.6 Thông số môi trường  

 Nhiệt độ hoạt động -300C ÷ 600C 
 Khả năng chống bụi và nước IP65/66/67 

1.7 Quản lý cuộc gọi nhóm  

 Số lượng Nhóm liên lạc 
Số lượng Nhóm liên lạc: 1000 
nhóm TMO, 1000 nhóm DMO 

 Số lượng Quét nhóm (Scan): 40 list với 20 nhóm/list. 
1.8 Chế độ liên lạc trực tiếp  

 
Chế độ liên lạc trực tiếp (DMO – Direct 
Mode): 

Thiết bị đầu cuối có khả năng liên 
lạc ở chế độ DMO theo các 
phương thức: 
- Trực tiếp giữa các máy. 
- Trực tiếp qua DMO Repeater 
- Trực tiếp qua DMO Gateway 

1.9 Các tính năng  

 
Có khả năng báo hiệu cuộc gọi đến bằng 
chuông cảnh báo cuộc gọi. 

Có 

 
 



         

 

BIỂU MẪU ĐƠN CHÀO HÀNG VÀ BẢNG GIÁ CHÀO 
(Kèm thông báo mời chào giá số......./TB-CHKQTCR ngày.....tháng....năm 2023) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN CHÀO HÀNG 

                           Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

Sau khi nghiên cứu thông báo mời chào giá hạng mục Mua sắm bộ đàm 

cầm tay kỹ thuật số năm 2023 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Chúng 

tôi, (Ghi tên công ty) cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng các yêu cầu cụ thể 

như sau: 

1. Nội dung chào giá: Theo bảng chào giá số 01 đính kèm 

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế GTGT (theo quy định) và chi phí vận 

chuyển giao hàng tại Cảng HKQT Cam Ranh. 

2. Quy mô cung cấp: Theo bảng số 02 đính kèm 

3. Hàng hóa cung cấp: 

- Hàng hóa cung cấp: Mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Xuất xứ chủng loại: Theo bảng số 2 đính kèm. 

- Năm sản xuất: Ghi cụ thể năm sản xuất.  

- Bảo hành: Nêu cụ thể thời gian bảo hành. 

4. Nội dung khác liên quan: 

- Giấy phép đăng kinh doanh số ........... đăng ký lần đầu ngày ....... tháng ..... 

năm ........ kèm theo hồ sơ chào giá. 

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam. 

- Cam kết cung ứng hàng hóa đến Cảng HKQT Cam Ranh theo đúng thời gian 

quy định tại thông báo mời chào giá. 

5. Thời gian thực hiện: ghi cụ thể thời gian thực hiện (kể từ ngày hợp đồng 

được ký và có hiệu lực). 

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: ….. ngày kể từ ngày… tháng …  năm 2023 

(ghi cụ thể số ngày nhưng phải đảm bảo tối thiểu 40 ngày) 

7. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 



         

 

8. Phương thức thanh toán:  Nêu cụ thể thời gian và số lần thanh toán trên cơ 

sở đảm bảo đúng quy định tại thông báo mời chào giá.  

8. Địa chỉ liên hệ: 

Tên công ty: ...................................................................................................... 

Địa chỉ: ............................................................................................................. 

........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023 

                 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP 
                                                     (Ký tên và đóng dấu) 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG SỐ 1: BẢNG GIÁ CHÀO  
(Về việc Mua sắm bộ đàm cầm tay kỹ thuật số năm 2023 – Cảng hàng không 
quốc tế Cam Ranh) 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 
TIỀN 

1 ............ ......... ........... .......... ........... 

2 ............ ......... ........... .......... ........... 

.... ............ ......... ........... .......... ........... 

TỔNG CỘNG ............ 

VAT 10% ............ 

TỔNG CỘNG SAU THUẾ ............ 

Bằng chữ:........ (đã bao gồm thuế GTGT theo quy định, chi phí vận chuyển, giao hàng 
tại Cảng HKQT Cam Ranh) 

........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023 

                 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP 
                                                     (Ký tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG SỐ 2: BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP  
(Về việc Mua sắm bộ đàm cầm tay kỹ thuật số năm 2023 – Cảng hàng không 
quốc tế Cam Ranh) 

STT 
TÊN HÀNG 

HÓA 
CHỦNG LOẠI/XUẤT 
XỨ/NĂM SẢN XUẤT 

ĐVT SL GHI CHÚ 

1 ............ ......... ........... .......... Mới 100% 

2 ............ ......... ........... .......... Mới 100% 

.... ............ ......... ........... .......... Mới 100% 

........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023 

                 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP 
                                                     (Ký tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


